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1 231420084 Trần Quốc Khánh An 17/11/2008 7,5 8,0 7,8 7,5 7,6

2 231420011 Lê Hà Mai Anh 01/07/2008 6,0 6,0 6,0 0,0 2,4

3 231420013 Ngô Thùy Anh 29/01/2008 6,0 7,0 6,7 7,5 7,2

4 231420045 Nguyễn Thị Lan Anh 14/10/2008 7,0 7,0 7,0 6,5 6,7

5 231420052 Trần Thị Vân Anh 26/09/2008 9,0 8,0 8,3 7,0 7,5

6 231420017 Ngô Trần Ngọc Thiên Ân 05/10/2007 7,0 6,0 6,3 7,5 7,0

7 231420015 Nguyễn Hoàng Ân 05/11/2008 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

8 231420057 Phạm Trịnh Thảo Bình 24/12/2008 8,0 8,0 8,0 7,0 7,4

9 231420050 Ngô Ngọc Bảo Châu 03/02/2008 7,0 7,0 7,0 6,5 6,7

10 231420085 Phạm Ngọc Bảo Châu 12/04/2008 6,0 7,0 6,7 7,0 6,9

11 231420104 Trần Minh Đức 28/06/2008 7,0 8,0 7,7 0,0 3,1

12 231420103 Nguyễn Lê Hồng Hạnh 27/02/2008 7,0 7,0 7,0 7,5 7,3

13 231420115 Trần Gia Hân 01/12/2006 8,0 8,0 8,0 7,0 7,4

14 231420001 Nguyễn Lê Thanh Hoài 06/07/2008 7,0 7,0 7,0 8,0 7,6

15 231420008 Trương Gia Huy 30/10/2007 5,0 6,0 5,7 0,0 2,3 Nghỉ

16 231420071 Đỗ Khánh Huyền 09/05/2008 6,0 6,0 6,0 7,0 6,6

17 231420065 Lê Ngọc Huyền 12/11/2008 6,0 7,0 6,7 7,5 7,2

18 231420039 Lã Trường Khánh 12/05/2008 5,0 6,0 5,7 0,0 2,3

19 231420110 Huỳnh Đăng Khoa 27/12/2008 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

20 231420100 Nguyễn Thị Mỹ Linh 26/09/2002 6,5 7,0 6,8 6,5 6,6

21 231420038 Vũ Thùy Linh 21/11/2008 6,0 6,0 6,0 0,0 2,4

22 231420051 Nguyễn Phương Mai 19/01/2008 7,0 7,0 7,0 7,5 7,3

23 231420105 Hồ Vũ Quốc Minh 25/10/2008 6,0 6,5 6,3 6,5 6,4

24 231420043 Nguyễn Ngọc Trà My 11/10/2008 7,0 7,0 7,0 7,5 7,3

25 231420030 Lê Nguyễn Ngọc Ngân 12/10/2008 7,0 7,0 7,0 0,0 2,8

26 231420112 Phạm Võ Thu Ngân 23/06/2008 8,0 8,0 8,0 9,0 8,6

27 231420029 Lê Hồng Ngọc 03/04/2008 6,0 7,0 6,7 7,5 7,2

28 231420061 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 11/03/2008 7,0 6,0 6,3 6,5 6,4

29 231420092 Đoàn Nhật Yến Nhi 15/07/2008 6,0 7,5 7,0 8,0 7,6

30 231420114 Nguyễn Thị Thảo Nhi 13/02/2008 6,0 6,0 6,0 0,0 2,4

31 231420075 Triệu Bảo Nhi 02/05/2008 6,0 7,0 6,7 8,0 7,5

32 231420076 Lâm Tâm Như 03/04/2008 7,0 7,5 7,3 8,0 7,7

33 231420037 Nguyễn Tuyết Như 10/11/2008 5,0 5,0 5,0 0,0 2,0

34 231420027 Nguyễn Ngọc Khánh Phụng 27/12/2008 9,0 8,0 8,3 7,5 7,8

35 231420041 Trần Thị Thu Phương 20/12/2008 7,0 8,0 7,7 7,0 7,3

36 231420062 Dương Hồng Phượng 13/01/2008 7,5 7,0 7,2 8,0 7,7

37 231420036 Phạm Bá Minh Quân 01/10/2008 6,0 5,0 5,3 7,5 6,6

38 231420005 Nguyễn Minh Quý 21/04/2008 6,0 5,0 5,3 0,0 2,1 Nghỉ

39 231420067 Bùi Võ Như Quỳnh 25/03/2008 8,0 7,0 7,3 8,0 7,7

40 231420064 Đồng Lưu Như Quỳnh 06/09/2008 8,0 8,0 8,0 7,0 7,4

41 231420007 Triệu Như Quỳnh 21/10/2008 7,0 6,0 6,3 7,5 7,0

42 231420090 Trương Minh Tài 03/04/2008 6,0 7,0 6,7 6,5 6,6

43 231420033 Phan Tấn Toàn 07/01/2008 7,0 7,5 7,3 7,0 7,1

44 231420022 Nguyễn Diệp Khả Tú '09/08/2007 5,0 5,0 5,0 0,0 2,0

45 231420078 Phạm Thanh Thảo 27/05/2008 7,0 7,0 7,0 0,0 2,8

46 231420049 Trịnh Trần Minh Thu 14/09/2008 6,5 6,5 6,5 0,0 2,6

47 231420059 Nguyễn Thị Anh Thư 01/02/2008 6,0 6,0 6,0 7,0 6,6

48 231420024 Trần Phạm Bảo Thy 16/06/2008 6,0 7,0 6,7 7,0 6,9

49 231420094 Nguyễn Võ Thanh Trang 17/01/2008 6,0 7,5 7,0 7,0 7,0

50 231420042 Dương Quỳnh Trâm 12/11/2008 6,0 7,0 6,7 7,5 7,2

51 231420016 Trần Quí Trí 25/01/2008 6,0 6,0 6,0 0,0 2,4

52 231420012 Nguyễn Thị Hải Vân 11/06/2008 7,0 6,0 6,3 8,0 7,3
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53 231420026 Đỗ Thị Tuyết Vy 01/05/2008 6,0 7,0 6,7 6,5 6,6

54 231420068 Đỗ Trần Ái Vy 24/07/2008 6,5 6,5 6,5 0,0 2,6

55 231420054 Nguyễn Ngọc Phương Vy 29/11/2008 7,0 7,0 7,0 0,0 2,8

56 231420072 Trần Nguyễn Thảo Vy 28/10/2008 6,0 7,0 6,7 6,0 6,3

57 231420098 Mai Hoàn Yến 28/02/2008 6,0 6,0 6,0 8,0 7,2

58 231420096 Trần Thị Kim Yến 21/11/2008 6,0 6,0 6,0 6,5 6,3


